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1 NGUYỄN THỊ KIM TIẾN 20/10/1980 CH4523706007362 52013 H10.1 15/08/2019 211.400 211.400 0  0,20  42.280 

2 NGUYỄN THỊ LÀNH 02/01/1970 CH4523706008518 52013 H16.1 05/08/2019 209.150 209.150 0  0,20  41.830 

3 TRỊNH THỊ THU NHẠN 22/02/1981 CH4523706008684 52013 H10.2 08/08/2019 215.672 215.672 0  0,20  43.134 

4 HÀ TRÌNH ÂN 10/03/1960 CH4523796002926 52187 H40.2 17/07/2019 217.735 217.735 0  0,20  43.547 

5 ĐẶNG THỊ GÁI 06/08/1967 CH4523796003738 52011 H52.1 15/07/2019 209.172 209.172 0  0,20  41.834 

6 TRẦN ĐÌNH BẢN 28/10/1969 CH4523799035183 52002 H20.0 15/08/2019 220.120 220.120 0  0,20  44.024 

7 LÊ THỊ THẢO 12/07/1986 CH4525211001552 52014 H16.1 09/08/2019 215.672 215.672 0  0,20  43.134 

8 NGUYỄN VĂN CU 08/08/1977 CH4525213007650 52111 T15.0 16/10/2019 219.899 219.899 0  0,20  43.980 

9 LÊ THỊ MỸ HẠNH 29/09/2007 CN3525220285042 52014 H40.0 15/10/2019 218.500 218.500 0  0,05  10.925 

10 PHAN THỊ CHÍNH 01/01/1952 CN3525220616659 52115 H52.1 29/10/2019 209.300 209.300 0  0,05  10.465 

11 NGUYỄN VĂN CHO 07/06/1943 CN3525220799727 52122 H52.1 17/07/2019 209.172 209.172 0  0,05  10.459 

12 NGUYỄN THỊ CHẨN 1950 CN3525220948689 52009 H40.2 07/11/2019 212.235 212.235 0  0,05  10.612 

13 NGUYỄN THỊ CHẨN 1950 CN3525220948689 52009 H40.1 10/10/2019 212.235 212.235 0  0,05  10.612 

14 VÕ THỊ CÚC 1942 CN3525220974260 52009 H52.2 11/09/2019 212.172 212.172 0  0,05  10.609 

15 NGUYỄN THỊ YẾN 20/02/1940 CN3525220981543 52009 H40.2 21/11/2019 212.235 212.235 0  0,05  10.612 

16 NGUYỄN THỊ BIỂN 06/07/1939 CN3525221408106 52007 H10.1 12/08/2019 218.199 218.199 0  0,05  10.910 

17 NGUYỄN NGỌC THÀNH 1941 CN3525221418385 52006 H40.1 26/11/2019 215.000 215.000 0  0,05  10.750 

18 NGUYỄN XUÂN HƯƠNG 01/01/1963 DN4525215003788 52013 H25.0 24/09/2019 212.800 212.800 0  0,20  42.560 

19 HUỲNH NGỌC THẠCH 14/10/1963 DN4525216006791 52013 H10.2 19/09/2019 210.544 210.544 0  0,20  42.109 

20 ĐOÀN THỊ HÁT 1952 GD4525220039887 52002 H40.1 15/11/2019 221.500 221.500 0  0,20  44.300 

21 LÊ THỊ KIM OANH 20/04/1961 GD4525220063860 52186 H04.1 16/09/2019 211.100 211.100 0  0,20  42.220 

22 ĐÀO THỊ MỸ HỒNG 01/04/1950 GD4525220108490 52203 H10.1 17/07/2019 220.199 220.199 0  0,20  44.040 

23 NGUYỄN THỊ NGA 02/03/1971 GD4525220127654 52203 H10.1 08/08/2019 220.199 220.199 0  0,20  44.040 

24 HỒ SÚNG 25/10/1945 GD4525220162519 52203 H04.4 16/10/2019 214.300 214.300 0  0,20  42.860 

25
TRƯƠNG THỊ TRỌNG 

HIẾU
29/11/1966 GD4525220175708 52010 H10.4 09/12/2019 214.472 214.472 0  0,20  42.894 

26 NGUYỄN THỊ KÝ 1949 GD4525220201922 52002 H40.1 12/09/2019 219.835 219.835 0  0,20  43.967 

27 NGUYỄN ĐÌNH PHÙNG 04/04/1948 GD4525220212065 52196 Z98.8 30/10/2019 221.800 221.800 0  0,20  44.360 

28 TRẦN THỊ NHÀN 1955 GD4525220387634 52017 H40.2 06/08/2019 219.100 219.100 0  0,20  43.820 

29 TRẦN NGỌC TRÂM 28/03/1956 GD4525220417515 52017 H35 28/10/2019 211.100 211.100 0  0,20  42.220 

30 ĐƯỜNG THỊ NGỌ 1953 GD4525220454699 52014 H40.1 10/12/2019 218.500 218.500 0  0,20  43.700 

31 NGUYỄN HỒNG KHA 1952 GD4525220456023 52014 H52.1 18/07/2019 209.172 209.172 0  0,20  41.834 

32 LÊ THỊ LOAN 11/04/1982 GD4525220466654 52013 H52.1 11/10/2019 208.900 208.900 0  0,20  41.780 
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33 TRẦN THỊ MỸ THIỆN 1966 GD4525220482865 52013 Z98.8 07/08/2019 209.572 209.572 0  0,20  41.914 

34 HỒ THỊ BÉ 30/04/1983 GD4525220511631 52013 H16.2 06/09/2019 212.172 212.172 0  0,20  42.434 

35 NGUYỄN THỊ THU 1957 GD4525220560411 52015 H40.1 01/10/2019 218.500 218.500 0  0,20  43.700 

36 CHÂU ĐÌNH THỐNG 21/03/1955 GD4525220618862 52015 H40.1 26/09/2019 218.500 218.500 0  0,20  43.700 

37 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG 12/05/1983 GD4525220628418 52015 H16.2 20/08/2019 211.099 211.099 0  0,20  42.220 

38 ĐẶNG THỊ NGHĨA 1961 GD4525220685315 52015 Z98.8 01/11/2019 218.200 218.200 0  0,20  43.640 

39 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 19/09/1962 GD4525220743461 52011 H52.1 18/07/2019 211.600 211.600 0  0,20  42.320 

40 LÊ THỊ LAN 12/10/1972 GD4525220858573 52122 H52.1 17/07/2019 209.172 209.172 0  0,20  41.834 

41 CAO TRỊ 20/10/1967 GD4525220878378 52129 H16.0 02/07/2019 212.514 212.514 0  0,20  42.503 

42 VÕ THỊ KIỆM 1953 GD4525220910430 52009 H35.8 13/09/2019 211.100 211.100 0  0,20  42.220 

43 TRỊNH HƯƠNG 20/02/1943 GD4525220916799 52009 H52.1 18/07/2019 209.172 209.172 0  0,20  41.834 

44 ĐINH THỊ THANH 1972 GD4525220926909 52009 H35 28/10/2019 211.100 211.100 0  0,20  42.220 

45 NGUYỄN THỊ LIÊN 25/07/1954 GD4525220940330 52009 H52.1 15/08/2019 209.172 209.172 0  0,20  41.834 

46 NGÔ THỊ LIÊN 08/12/1958 GD4525220940728 52009 H52.4 10/09/2019 208.800 208.800 0  0,20  41.760 

47 VÕ THỊ PHƯƠNG THOA 21/01/1985 GD4525220963762 52009 H16.1 16/12/2019 212.000 212.000 0  0,20  42.400 

48 NGUYỄN THỊ KIM THOA 12/11/1943 GD4525220972955 52009 H10.2 19/09/2019 220.899 220.899 0  0,20  44.180 

49 LÊ THỊ TIẾT 04/03/1954 GD4525220984717 52009 Z98.8 07/10/2019 212.172 212.172 0  0,20  42.434 

50 HUỲNH THỊ THU HÀ 30/06/1988 GD4525221000790 52009 H16.2 20/08/2019 217.972 217.972 0  0,20  43.594 

51 PHẠM VĂN ĐÀO 23/03/1965 GD4525221032086 52009 H16.2 19/07/2019 220.322 220.322 0  0,20  44.064 

52 DƯƠNG THỊ CÚC 18/10/1954 GD4525221061566 52009 T15.0 30/07/2019 215.972 215.972 0  0,20  43.194 

53 TRẦN THỊ CHÂU 20/06/1950 GD4525221063001 52009 H52.4 23/08/2019 214.200 214.200 0  0,20  42.840 

54 HUỲNH VĂN NIỆM 20/04/1979 GD4525221066290 52009 H30.9 21/11/2019 211.800 211.800 0  0,20  42.360 

55 TRẦN THỊ NGA 1945 GD4525221070695 52009 Z98.8 11/09/2019 212.172 212.172 0  0,20  42.434 

56 HUỲNH HỮU LỘC 10/10/1945 GD4525221095080 52007 H36.0* 05/07/2019 208.950 208.950 0  0,20  41.790 

57 PHAN THỊ PHÚ 05/12/1942 GD4525221095363 52007 H52.1 18/07/2019 209.172 209.172 0  0,20  41.834 

58 BÙI THỊ LAN 16/02/1950 GD4525221114939 52007 H04.4 06/11/2019 214.500 214.500 0  0,20  42.900 

59 LÊ THỊ PHƯỢNG 02/04/1963 GD4525221127621 52007 H43.1 12/09/2019 219.000 219.000 0  0,20  43.800 

60 PHẠM THỊ HẠNH 12/12/1941 GD4525221143265 52007 H04.4 31/07/2019 220.649 220.649 0  0,20  44.130 

61 NGUYỄN ĐÌNH SANH 02/03/1967 GD4525221144582 52007 H40.2 11/09/2019 212.172 212.172 0  0,20  42.434 

62
NGUYỄN THỊ NGỌC 

BÍCH
10/02/1957 GD4525221160183 52007 Z98.8 26/12/2019 212.172 212.172 0  0,20  42.434 

63 LƯU THỊ CÚC 20/08/1940 GD4525221171288 52007 Z98.8 17/09/2019 214.472 214.472 0  0,20  42.894 

64 PHẠM THỊ THU THỊNH 20/07/1952 GD4525221189093 52007 H04.1 04/12/2019 218.500 218.500 0  0,20  43.700 

65 PHẠM THỊ THU THỊNH 20/07/1953 GD4525221189093 52007 H20.0 30/07/2019 213.060 213.060 0  0,20  42.612 

66 PHẠM QUỐC HÙNG 1943 GD4525221190119 52007 H25.1 30/07/2019 208.950 208.950 0  0,20  41.790 

67 NGÔ THỊ HẠNH 02/03/1951 GD4525221191571 52007 H52.1 08/07/2019 214.572 214.572 0  0,20  42.914 

68 LÊ THỊ XUÂN LAN 22/01/1966 GD4525221194680 52007 H40.2 17/09/2019 208.800 208.800 0  0,20  41.760 

69 DƯƠNG VĂN HÙNG 28/01/1945 GD4525221199695 52007 H40.1 19/09/2019 211.839 211.839 0  0,20  42.368 

70 TRẦN THỊ NGỌC SONG 16/03/1971 GD4525221235489 52007 Z98.8 02/12/2019 209.200 209.200 0  0,20  41.840 

71 NGÔ THỊ LIÊN 06/08/1942 GD4525221236897 52007 H36.0* 21/11/2019 211.100 211.100 0  0,20  42.220 

72 ÔN NHẤT CHI XUÂN 03/05/1946 GD4525221252927 52007 H36.0* 03/07/2019 216.400 216.400 0  0,20  43.280 

73 NGUYỄN NGỌC SƠN 1950 GD4525221280396 52203 H04.4 21/10/2019 214.300 214.300 0  0,20  42.860 

74 BÙI THỊ THANH NGA 05/10/1953 GD4525221287270 52019 H40.1 03/10/2019 218.500 218.500 0  0,20  43.700 



75 LÊ VĂN SÔNG 12/08/1964 GD4525221289898 52002 H36.0* 30/07/2019 208.950 208.950 0  0,20  41.790 

76 TRẦN THỊ LỆ 25/07/1966 GD4525221296649 52006 H04.1 03/10/2019 218.500 218.500 0  0,20  43.700 

77 LÊ THỊ TUYẾT MAI 1945 GD4525221314416 52006 H52.1 19/08/2019 209.172 209.172 0  0,20  41.834 

78 TRẦN THỊ CHÌ 10/02/1954 GD4525221350915 52006 H52.1 08/07/2019 209.172 209.172 0  0,20  41.834 

79 ĐÀO THỊ MỸ HOA 27/02/1957 GD4525221403774 52002 H10.1 26/08/2019 221.699 221.699 0  0,20  44.340 

80 BÙI NGỌC SANH 18/02/1981 GD4525221415908 52203 H35.2 28/10/2019 219.000 219.000 0  0,20  43.800 

81 PHAN THỊ MINH 24/04/1956 GD4525221420677 52006 H10.1 27/11/2019 214.899 214.899 0  0,20  42.980 

82 LƯƠNG THỊ SÁU 1941 GD4525221433269 52006 H04.1 10/09/2019 218.500 218.500 0  0,20  43.700 

83 PHAN THỊ THANH 1942 GD4525221477832 52009 H40.2 01/08/2019 216.250 216.250 0  0,20  43.250 

84 VÕ NGỌC TIÊN 12/05/1952 GD4525221520351 52203 H52.1 22/10/2019 212.172 212.172 0  0,20  42.434 

85
PHAN NGUYỄN HỒNG 

GẤM
10/04/1999 GD4525221525015 52203 H36.0* 03/07/2019 216.400 216.400 0  0,20  43.280 

86 VÕ THỊ HUÊ 20/08/1948 GD4525221551285 52002 H52.1 21/08/2019 212.172 212.172 0  0,20  42.434 

87 NGUYỄN THỊ THU ĐÔNG 04/08/1970 GD4525221580509 52007 H52.5 09/10/2019 218.500 218.500 0  0,20  43.700 

88 HUỲNH THỊ HUÊ 10/12/1942 GD4525221715076 52015 Z98.8 03/09/2019 217.400 217.400 0  0,20  43.480 

89 TRẦN THỊ NGUYỆT 20/05/1951 GD4525221749933 52115 H52.1 26/07/2019 221.450 221.450 0  0,20  44.290 

90 TRẦN THỊ KIM MAI 01/06/1962 GD4525221771356 52203 H35.3 13/12/2019 210.900 210.900 0  0,20  42.180 

91 TẠ THỊ HỒNG 03/10/1969 GD4525221795347 52007 H10.2 19/07/2019 211.200 211.200 0  0,20  42.240 

92 TRẦN ĐỨC TÚ 07/01/1998 GD4525221906255 52009 H10.2 23/09/2019 211.715 211.715 0  0,20  42.343 

93 ĐẶNG THỊ NHẪN 09/04/1946 GD4525221998197 52009 H40.1 29/08/2019 210.900 210.900 0  0,20  42.180 

94 LÊ THỊ ĐỨC 1956 GD4646422264131 64029 Z98.8 25/10/2019 212.172 212.172 0  0,20  42.434 

95
PHẠM THỊ HOÀNG 

TUYẾT
16/07/1970 HC4523702002802 52002 H16.2 23/08/2019 223.440 223.440 0  0,20  44.688 

96
PHẠM THỊ HOÀNG 

TUYẾT
16/07/1970 HC4523702002802 52002 H10.4 31/12/2019 214.472 214.472 0  0,20  42.894 

97 LÊ THỊ BÍCH NGA 06/07/1970 HC4523705002132 52186 H40.1 08/11/2019 218.500 218.500 0  0,20  43.700 

98
NGUYỄN THỊ HỒNG 

HƯƠNG
10/10/1962 HT3523796005340 52007 H40.1 04/09/2019 218.500 218.500 0  0,05  10.925 

99 HUỲNH VĂN SANH 18/02/1958 HT3523796013832 52006 H10.2 23/12/2019 218.074 218.074 0  0,05  10.904 

100 HỒ THỊ XUÂN LAN 01/03/1962 HT3523796015941 52009 H10.1 13/12/2019 213.499 213.499 0  0,05  10.675 

101 HỒ THỊ LÊ 15/03/1964 HT3523796020944 52009 T15.0 07/08/2019 215.414 215.414 0  0,05  10.771 

102 VÕ THANH 01/01/1955 HT3523796028883 52002 H35.2 12/11/2019 217.000 217.000 0  0,05  10.850 

103 PHẠM KHẮC KIỂU 03/01/1950 HT3525220327454 52017 Z98.8 29/08/2019 214.100 214.100 0  0,05  10.705 

104 HUỲNH TRUNG KHUÊ 10/12/1942 HT3525221813591 52006 H40.1 19/09/2019 218.500 218.500 0  0,05  10.925 

105 PHẠM THỊ ÂN 1959 KC4525220483315 52013 H40.2 04/09/2019 208.800 208.800 0  0,20  41.760 

106 NGUYỄN THỊ NHẬT 03/03/1942 MS4525221753359 52009 H02.0 05/08/2019 222.622 222.622 0  0,20  44.524 

107 TRƯƠNG THỊ ĐỔI 1958 TA4525220671065 52015 H40.1 26/09/2019 219.835 219.835 0  0,20  43.967 

108 TRẦN THỊ QUÍ 1950 TA4676721113448 52015 H01.0 27/11/2019 221.472 221.472 0  0,20  44.294 

109 LÊ THỊ TUYẾT MAI 1969 TA4805220980547 52009 H25.1 18/07/2019 216.400 216.400 0  0,20  43.280 

110 PHAN THỊ THANH THỦY 18/01/1967 TC3525221101317 52007 H52.1 12/08/2019 217.900 217.900 0  0,05  10.895 

111 LÊ THỊ THU HƯƠNG 22/10/1968 TN4523702003187 52004 H43.3 23/12/2019 222.802 222.802 0  0,20  44.560 

112 NGUYỄN THỊ KIM ANH 30/04/1948 TQ4979731602925 52123 H40.1 12/11/2019 212.100 212.100 0  0,20  42.420 

113
TRẦN BÙI THỊ KIM 

THOA
31/12/1948 XB4523701002561 52002 H04.1 10/07/2019 218.250 218.250 0  0,20  43.650 

114
TRẦN BÙI THỊ KIM 

THOA
31/12/1948 XB4523701002561 52002 H20.0 22/07/2019 208.950 208.950 0  0,20  41.790 
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